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     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ BẾN TRE                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           TỈNH BẾN TRE 

 
Bản án số: 72/2018 /HNGĐ-ST 

Ngày: 10/10/2018 

V/v tr n     p v   y   n  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE - TỈNH BẾN TRE 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
          - C ủ tọa   iê  toà: Ông Lê Ngọ  K án   

C c Hội t      â  dâ : 

1. Ông  r n   n H ng 

2. Bà Nguy n     H  n 

- Thư ký phiên tòa : Bà H        n Nhi -     ký  ò  án  ò  án n ân dân 

t àn  p ố B n  re, tỉn  B n  re  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre tham gia 

phiên tòa: Bà Hu n      Ngọ  Đ  p – K ểm sát v ên. 

 

Ngày 10 t áng 10 n m 2018, tạ  trụ sở  oà án n ân dân t àn  p ố B n  re, 

tỉn  B n  re xét xử sơ t ẩm   ng k    t eo t ủ tụ  t  ng t  ờng vụ án t ụ  ý số: 

184/2018/TLST-HNGĐ ngày 15/5/2018 v  tr n     p  y   n theo Quy t đ n  đ   vụ 

án r  xét xử số: 66/2018/QĐXXST-HNGĐ, ngày 14/9/2018 g ữ   á  đ ơng sự: 

 

1.Nguyên đơn: Bà   ạm     H, s n  n m 1970;Đ     ỉ:  p A, x  SĐ, t àn  

p ố BT, tỉn  B n  re;  

Bị    

 2.Bị đơ : Ông Đ n    n M, s n  n m 1964; Nơ     trú:  p A, x  SĐ, t àn  

p ố BTe, tỉn  B n  re. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 rong đơn k ở  k  n đ  ngày 20/3/2018,   ên  ản  oà g ả  ngày 31/5/2018, 

04/7/2018 và 28/8/2018 và trong quá trìn  xét xử, nguyên đơn bà   ạm     H trìn  

 ày :  

Bà và  ng Đ n    n M t àn    n vào n m 1997,   n n ân do m   mố và đ  

đ ng ký k t   n, số    ng n  n k t   n: 492; quyển số 02 ngày 23/10/1997 tạ  Ủy 

  n n ân dân x  SĐ, t àn  p ố BT, tỉn  B n Tre  S u k   t àn    n vợ    ng sống 

tạ  x  SĐ, t àn  p ố B n  re  Quá trìn    ung sống  à và  ng M  ó hai  on   ung  à 

Đ n  Hoàng D, s n  ngày 15/12/1992 và Đ n     n  , s n  ngày 23/12/2002    n  à 

   m só  và nu   d  ng. Đ n n m 2002, vợ    ng xảy r  mâu t uẫn  ý do  ng M  ó 

 ố  sống g   tr ởng,     k , t  ờng xuyên đán  đ p  à,   ử  m ng và g en tu ng 
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k  ng    m  o vợ  on dẫn đ n vợ    ng k  ng  ạn  p ú . Bà và  ng M đ  sống  y 

t ân t   uố  n m 2017   o đ n n y   ợ    ng  đ  đ ợ  C ng  n x  SĐ  oà g ả  

n  ng k  ng  àn g n tìn   ảm đ ợ   N y  à H k  ng  òn tìn   ảm vớ   ng M nên 

tạ  p  ên tò   à vẫn g ữ nguyên yêu   u k ở  k  n và yêu   u Hộ  đ ng xét xử xem 

xét  á  v n đ  g m: 

 

- Qu n      n n ân: Bà   ạm     H yêu   u đ ợ   y   n vớ   ng Đ n    n 

M. 

- Qu n    nu    on   ung: Bà và  ng M  ó hai  on   ung  à Đ n  Hoàng D, 

s n  ngày 15/12/1992 và Đ n     n   , s n  ngày 23/12/2002  S u k    y   n  à yêu 

  u đ ợ  trự  t  p nu    on   ung Đ n     n    và yêu   u  ng M   p d  ng nu   

con đố  vớ  Đ n     n     m   t áng  à 500 000 n m tr m ngàn  đ ng, kể t  ngày 

 ản án  ó    u  ự  p áp  u t   o đ n k     áu    đủ 18 tu i. Đố  vớ   on   ung tên 

Đ n  Hoàng D, s n  n m 1992 đ  tr ởng t àn ,  à H k  ng yêu   u  oà án g ả  

quy t  

- Qu n         tà  sản chung: Bà Ha và  ng M tự t oả t u n , k  ng yêu   u 

 oà án g ả  quy t .  

Đố  vớ  số t  n 25 525 000 đ ng v  k oản tà  sản   ung do  ng M k   ,  à H 

k  ng đ ng ý  

- Qu n    nợ   ung: Bà H khai k  ng  ó  

 

Quá trìn  tố tụng, tạ    ên  ản  oà g ả  ngày 31/5/2018, 04/7/2018 và 

28/8/2018    đơn  à  ng Đ n    n M trìn   ày :  

 

Ông và  à   ạm     H t àn    n vào ngày 23/10/1997,   n n ân do m   mố  

và đ  đ ng ký k t   n tạ       n n ân dân x  SĐ, t àn  p ố BT, tỉn  B n  re  S u 

k   t àn    n vợ    ng s n  sống ở x  SĐ  Quá trìn    ung sống vợ    ng  ó 02  on 

  ung g m : Đ n  Hoàng D, s n  ngày 15/12/1992 và Đ n     n   , s n  ngày 

23/12/2002  Đ n t áng 10/2017, vợ    ng xảy r  mâu t uẫn,  ý do vợ  ng  ó quen 

vớ  ng ờ  đàn  ng k á  và s u đó vợ    ng  ó đ n      n n ân dân g ả  quy t  àn 

g n tìn   ảm  Ông M  ó  àm   m k t  ng k  ng    ở   ớ , đán  đ p vợ và t  đó vợ 

 ng sống  y t ân   o đ n n y  

N y,  ng m t  òng t n  à H và  ó yêu   u  oà án g ả  quy t  á  v n đ  n   s u 

: 

     n n ân : Ông Đ n    n M đ ng ý  y   n vớ   à   ạm     H. 

   nu    on   ung : Ông đ ng ý g  o   áu Đ n     n   , s n  ngày 

23/12/2002   o  à H trự  t  p nu   d  ng và   p d  ng   áu    500 000 n m tr m 

ngàn  đ ng/ t áng   o đ n k     áu đủ 18 tu    Đố  vớ   on   ung Đ n  Hoàng D đ  

tr ởng t àn  nên k  ng yêu   u  oà án g ả  quy t  

        tà  sản   ung : 01 xe SH n m g á k oảng 40 000 000đ ng, 01       xe 

SH nữ g á k oảng 40 000 000 đ ng,  ng yêu   u n  n xe SH n m, g  o SH nữ   o  à 

H sử dụng và 01         ve S Hond   ó g á k oảng 10 000 000 đ ng; 01       xe 

máy Dre m Hàn Quố  g á k oảng 2 500 000 đ ng do  ng sử dụng nên  ng yêu   u 

n  n xe Dre m; 3,5   ng đ t ruộng g á k oảng 350 000 000 đ ng và ng   n à   p 4 
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 ó g á k oảng 100 000 000 đ ng,  ng yêu   u        o  ng 1,5   ng đ t và   n n à 

để t ờ  úng ở  p A, x  SĐ, t àn  p ố BT, t t  ả tà  sản trên  à  ủ  vợ    ng  

 êu   u  à H trả  ạ    o  ng p ân nử  số t  n  à 12 762 500 đ ng, v  k oản 

t  n ng ờ  k á  nợ vợ    ng    ng g á tr  tà  sản  ng yêu   u đ ợ  n  n trong k ố  

tà  sản   ung  ủ  vợ    ng  à 305 262 500 đ ng  

Do vụ án này  à H k ở  k  n nên  ng yêu   u  à H  àm đơn yêu   u      tà  

sản   ung,  ng k  ng p ả   à ng ờ  yêu   u  y   n, do đó  ng k  ng  àm đơn yêu 

  u      tà  sản   ung và   ng k  ng đ ng ý đóng   t    k oản tạm  ng án p   nào 

trong vụ án  Ông đ  n  n đ ợ  t  ng  áo  ủ   oà án yêu   u  ng nộp đơn yêu   u 

     tà  sản   ung n  ng  à H à ng ờ  yêu   u  y   n nên  ng k  ng đ ng ý  àm đơn 

để yêu   u      tà  sản   y nộp tạm  ng án p   để yêu   u      tà  sản  

 

K ểm sát v ên p át   ểu ý k  n : 

 

     tuân t eo p áp  u t tố tụng dân sự : Hộ  đ ng xét xử,     ký,   ẩm p án 

đ  tuân t ủ đúng quy đ n   ủ  p áp  u t tố tụng dân sự  

 

  k  n v  v    g ả  quy t vụ án :    H n n ân yêu   u Ly   n  ủ   à   ạm 

    H  đố  vớ   ng Đ n    n M  à  ó  ơ sở và  ng M   ng đ ng ý  y   n     nu   

 on   ung  à H đ ợ  trự  t  p nu    on   ung tên Đ n     n    và yêu   u  ng M 

  p d  ng nu    on m   t áng 500 000 đ ng   o đ n k    on   ung đủ 18 tu  ,  ng 

M   ng đ ng ý   p d  ng nu    on nên g   n  n     qu n    tà  sản   ung : Bà H 

k  ng yêu   u      tà  sản   ung, để vợ    ng tự t oả t u n, đố  vớ   ng M  ó yêu 

  u      tà  sản   ung n  ng  ng M k  ng đ ng ý đóng t  n tạm  ng án p      oà án 

  ng đ  t ự     n v    t  ng  áo đố  vớ   ng M n  ng  ng k  ng t ự     n đóng 

t  n tạm  ng án p     o yêu   u  ủ  mìn  nên k  ng xem xét     nợ   ung  à H và 

 ng M k    k  ng  ó nên g   n  n        

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Bà   ạm     H x n  y   n vớ    ng Đ n    n M nên xá  đ n  đây  à vụ án 

dân sự v  H n n ân và g   đìn , v  v    tr n     p  y   n đ ợ  quy đ n  tạ  k oản 1 

Đ  u 28  ủ  Bộ  u t  ố tụng dân sự n m 2015, vụ án này t uộ  t ẩm quy n g ả  

quy t  ủ   ò  án n ân dân t àn  p ố B n  re, tỉn  B n  re  

 

[2] Bà   ạm     H và   ng Đ n    n M   ung sống vớ  n  u t  n m 1997 và 

đ  đ ng ký k t   n tạ  Ủy   n n ân dân x  SĐ, t àn  p ố BT, tỉn  B n  re  theo 

đúng quy đ n   ủ  p áp  u t  Quá trìn    ung sống  à H,  ng M  ó đ ợ  02 con 

  ung tên  à Đ n  Hoàng D, s n  ngày 15/12/1992 và Đ n     n   , sinh ngày 

23/12/2002.  

Đ n t áng 10/2017,  ng  à p át s n  mâu t uẫn do   t đ ng qu n đ ểm đ ng 

t ờ  vợ    ng sống  y t ân   o đ n n y  

Nay,  à H k ở  k  n  y   n vớ   ng M vớ   ý do k  ng  òn tìn   ảm vợ    ng  

Đố  vớ   ng M,  ng đ ng ý  y   n vớ  bà H. 
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Hộ  đ ng xét xử xét t  y vợ    ng  ng M,  à H đ  sống  y t ân vớ  n  u t   

10/2017   o đ n n y k  ng đoàn tụ , t   t     o n  u và  àn g n tìn   ảm,    ng tỏ 

vợ    ng  ng M,  à H k  ng t  ơng yêu, quý trọng,    m só , g úp đ  n  u, tìn  

trạng   n n ân đ  đ n m   tr m trọng, đờ  sống   ung k  ng t ể kéo dà , mụ  đ    

  n n ân k  ng đạt đ ợ   à p ù  ợp tạ  k oản 1 Đ  u 56  ủ  Lu t H n n ân và g   

đìn  n m 2014 quy đ n  n   s u : 

 “K   vợ  oặ     ng yêu   u  y   n mà  ò  g ả  tạ   ò  án k  ng t àn  t ì 

 ò  án g ả  quy t   o  y   n n u  ó   n    v  v    vợ,    ng  ó  àn  v   ạo  ự  g   

đìn   oặ  v  p ạm ng  êm trọng quy n, ng ĩ  vụ  ủ  vợ,    ng  àm   o   n n ân 

 âm vào tìn  trạng tr m trọng, đờ  sống   ung k  ng t ể kéo, mụ  đ     ủ    n n ân 

k  ng đạt đ ợ ”  Do đó, Hộ  đ ng xét xử    p n  n yêu   u xin  y   n  ủ   à   ạm 

    H đố  vớ   ng Đ n    n M . 

 

[3] Bà H và  ng M  ó      on   ung  à Đ n  Hoàng D, s n  ngày 15/12/1992 

và Đ n     n   , s n  ngày 23/12/2002  S u k    y   n  à H yêu   u đ ợ  trự  t  p 

nu    on   ung Đ n     n    và yêu   u  ng M   p d  ng nu    on đố  vớ  Đ n  

   n    m   t áng  à 500 000 n m tr m ngàn  đ ng   o đ n k     áu    đủ 18 tu    

Đố  vớ   on   ung tên Đ n  Hoàng D, s n  n m 1992 đ  tr ởng t àn ,  à H k  ng 

yêu   u  oà án g ả  quy t  Đố  vớ   ng M v  yêu   u nu    on   ung và   p d  ng 

 ủ   à H t ì  ng đ ng ý  Do đó Hộ  đ ng xét xử g   n  n sự tự nguy n t oả t u n 

 ủ   à H và  ng M v  nu    on   ung và m     p d  ng nu    on  ụ t ể n   s u : 

Bà   ạm     H đ ợ  trự  t  p nu    on   ung tên Đ n     n   , s n  ngày 

23/12/2002  Ông Đ n    n M  ó ng ĩ  vụ   p d  ng nu    on  à 500 000  n m tr m 

ngàn  đ ng/t áng   o đ n k   con đủ 18 tu  , kể t  ngày  ản án  ó    u  ự  p áp  u t   

 

[4] Qu n         tà  sản chung : Bà H khai v  tà  sản   ung để  à và  ng M tự 

t oả t u n k  ng yêu   u  oà án g ả  quy t  Đố  vớ   ng M k     ó tà  sản   ung và 

yêu   u      tà  sản   ung  ủ  vợ    ng n  ng  ng M t    ố  k  ng  àm đơn vớ   ý 

do  ng   o r ng  à H  à ng ờ  k ở  k  n x n  y   n nên  ng yêu   u  à H  àm đơn 

yêu   u      tà  sản   ung,  ng k  ng p ả   à ng ờ  yêu   u xin  y   n B ên  ản  oà 

g ả  ngày 28/8/2018,Bút  ụ  số 33    oà án đ  t  ng  áo yêu   u  ung   p tà     u, 

   ng    và tống đạt  ợp    đố  vớ   ng M  Bút  ụ     sơ số 34 và 35  n  ng  ng M 

k  ng t ự     n nên Hộ  đ ng xét xử k  ng xem xét yêu   u      tà  sản   ung  ủ  

 ng Đ n    n M t eo quy đ n  tạ  Đ  u 5  ủ  Bộ  u t  ố tụng dân sự n m 2015 n   

S u : “Đ ơng sự  ó quy n quy t đ n  v    k ở  k  n, yêu   u  oà án  ó t ẩm quy n 

g ả  quy t vụ v    dân sự   oà án   ỉ t ụ  ý g ả  quy t vụ v    dân sự k    ó đơn k ở  

k  n, đơn yêu   u  ủ  đ ơng sự và   ỉ g ả  quy t trong p ạm v  k ở  k  n, đơn yêu 

  u đó“   oà án s  g ả  quy t   ng vụ án k á  k   đ ơng sự  ó đơn k ở  k  n. 

 

[5] Qu n    nợ   ung : Bà H,  ng M k    k  ng  ó nên Hộ  đ ng xét xử 

k  ng xem xét  

[6]   k  n  ủ  K ểm sát v ên    n k ểm sát n ân dân t àn  p ố B n  re, tỉn  

B n  re v  g ả  quy t vụ án :    qu n      n n ân,qu n    nu    on   ung,      tà  

sản và nợ   ung trong vụ án  y   n g ữ   à H vớ   ng M p ù  ợp vớ  n  n đ n   ủ  

Hộ  đ ng xét xử nên đ ợ     p n  n. 
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[7] Án p   dân sự sơ t ẩm đố  vớ  tr n     p v    n n ân và g   đìn  k  ng  ó 

g á ngạ  ,  à   ạm     H p ả     u số t  n  à 300 000  b  tr m ngàn  đ ng t eo quy 

đ n  tạ     n II mụ  1 1 D n  mụ  Án p  , L  p    ò  án  B n  àn  kèm t eo Ng   

quy t số 326/2016/ B  QH14 ngày 30 t áng 12 n m 2016  n  ng đ ợ  tr  vào số 

t  n tạm  ng án p   300 000  b  tr m ngàn   đ ng t eo   ên     t u số 0017152, ngày 

11 t áng 5 n m 2018  ủ  C    ụ       àn  án dân sự t àn  p ố B n  re, tỉn  B n 

Tre. 

 

[8] Án p   dân sự sơ t ẩm đố  vớ  ng ĩ  vụ   p d  ng đ n  k  k  ng  ó g á 

ngạ  ,  ng Đ n    n M p ả     u số t  n  à 300 000  b  tr m ngàn  đ ng t eo quy 

đ n  tạ  đ ểm   k oản 6 Đ  u 27 C  ơng III Án p   trong vụ án dân sự  ủ  Ng   

quy t số 326/2016/ B  QH14 ngày 30 t áng 12 n m 2016   

 

  ì  á     trên,   

QUYẾT ĐỊNH: 

C n    vào   á  Đ  u 51, 56, 58, 81, 82, 83 và 84  Lu t H n n ân và g   đìn  

n m 2014; Đ  u 147 Bộ  u t  ố tụng dân sự n m 2015; Ng   quy t số 

326/2016/ B  QH14, ngày 30/12/2016  ủ  Ủy   n t  ờng vụ Quố  Hộ  quy đ n  

v  m   t u, m  n, g ảm, t u, nộp, quản  ý và sử dụng án p   và    p   tò  án;  

Xử : 

1       n n ân: C o  y   n g ữ   à   ạm     H và   ng Đ n    n M. 

2     nu    on   ung: Bà   ạm     H đ ợ  trự  t  p nu     ung tên Đ n     n 

Ph, s n  ngày 23/12/2002. 

Ông Đ n    n M  ó ng ĩ  vụ   p d  ng nu    on  à 500 000  n m tr m ngàn  

đ ng/t áng   o đ n k    on đủ 18 tu  , kể t  ngày  ản án  ó    u  ự  p áp  u t  

G   n  n sự tự nguy n t oả t u n  ủ   à H và  ng M v  nu    on   ung và 

m     p d  ng nu    on  

S u k    y   n, ng ờ  k  ng trự  t  p nu    on  ó quy n, ng ĩ  vụ t  m nom 

 on mà k  ng    đ ợ   ản trở  

 ì  ợ       ủ   on, t eo yêu   u  ủ  một  oặ   ả      ên, tò  án  ó t ể quy t 

đ n  t  y đ   ng ờ  trự  t  p nu    on và m     p d  ng nu    on  

3          tà  sản chung:  oà án s  g ả  quy t   ng vụ án dân sự k á  k    á  

đ ơng sự  ó đơn k ở  k  n. 

4     nợ   ung: K  ng  ó  

5     án p  : Án p   dân sự sơ t ẩm v    n n ân và g   đìn  k  ng  ó g á 

ngạ  ,  à   ạm     H p ả     u số t  n  à 300 000  b  tr m ngàn  đ ng n  ng đ ợ  

tr  vào số t  n tạm  ng án p    à 300 000đ  ba tr m ngàn  đ ng t eo   ên     t u tạm 

 ng án p   số 0017152, ngày 11 t áng 5 n m 2018  ủ  C   Cụ       àn  án dân sự 

t àn  p ố B n  re, tỉn  B n  re  

6     án p   dân sự sơ t ẩm đố  vớ  ng ĩ  vụ   p d  ng đ n  k  k  ng  ó g á 

ngạ  ,  ng Đ n    n M p ả     u số t  n  à 300 000  b  tr m ngàn  đ ng  
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Cá  đ ơng sự đ ợ  quy n k áng  áo  ản án này trong t ờ   ạn m ờ    m 

ngày, kể t  ngày tuyên án  /   
 

 

Nơi nhận: 
-  KSND  t àn  p ố  B n  re; 

-  AND  tỉn  B n  re; 

- C    ụ   HADS  t àn  p ố B n  re; 

-  BND  X  SĐ, tp. BT ; 

- Cá  đ ơng sự; 

- L u    sơ  

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Lê Ngọc Khánh 
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Kể t  ngày  ó đơn yêu   u t    àn  án  ủ  ng ờ  đ ợ  t    àn  án   o đ n k   

t    àn  xong t t  ả  á  k oản t  n,  àng t áng  ên p ả  t    àn  án  òn p ả     u 

k oản t  n      ủ  số t  n  òn p ả  t    àn  án t eo m       su t  ơ  ản do Ngân  àng 

n à n ớ  qu  đ n  t ơng  ng vớ  t ờ  g  n      t    àn  án  

Án p   dân sự sơ t ẩm     Lê     Ngọ  L ên p ả     u  à 200 000 đ ng      

tr m ngàn đ ng   

B  đơn  à     Lê     Ngọ  L ên  ó yêu   u p ản tố p ả     u án p   dân sự sơ 

t ẩm đố  vớ  p  n yêu   u p ản tố k  ng đ ợ   oà án     p n  n  à 256 000 đ ng  

  ng   ng án p   dân sự sơ t ẩm     L ên p ả     u  à 456 000 đ ng   ốn tr m 

n m m ơ  sáu ngàn đ ng  n  ng đ ợ  k  u tr  số t  n 200 000 đ ng v  tạm  ng án 

p   mà     L ên đ  nộp t eo   ên     t u tạm  ng án p  ,    p   số 001240 ngày 

15/02/2011 ủ  C   Cụ      Hàn  Án Dân Sự  uy n Mỏ Cày N m, tỉn  B n tre, C   

L ên  òn p ả  nộp t  n án p   dân sự sơ t ẩm  à 256 000 đ ng  H   tr m n m m ơ  

sáu ngàn đ ng  

 r ờng  ợp  ản án, đ ợ  t    àn  t eo qu  đ n  tạ  Đ  u 2  u t t    àn  án dân 

sự t ì ng ờ  đ ợ  t    àn  án dân sự, ng ờ  p ả  t    àn  án dân sự  ó quy n t oả 

t u n t    àn  án, quy n yêu   u t    àn  án, tự nguy n t    àn  án,  oặ        ng 

    t    àn  án t eo qu  đ n  tạ   á  Đ  u 6, 7 và 9  u t t    àn  án dân sự    ờ     u 

t    àn  án đ ợ  t ự     n t eo qu  đ n  tạ  Đ  u 30  u t t    àn  án dân sự  

Báo   o nguyên đơn,    đơn, ng ờ   ó quy n  ợ  ng ĩ  vụ   ên qu n  ó quy n 

 àm đơn k áng  áo trong  ạn 15 ngày kể t  ngày toà tuyên án để toà   p trên xét xử 

p ú  t ẩm   

 

 

      CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                                  THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA                          

                                                                                               
  

                                                                             

 

        Lê Ngọc Khánh 
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